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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu Ý nghĩa Đơn vị 

R0 Điện trở trên một đơn vị chiều dài đường dây /km 

L0 Điện cảm trên một đơn vị chiều dài đường dây H/km 

H0 Điện dung trên một đơn vị chiều dài đường dây F/km 

G0 Điện dẫn trên một đơn vị chiều dài đường dây S/km 

Vref Sóng tín hiệu điện áp phản hồi V 

Vinc Sóng tín hiệu điện áp một chiều có biên độ Vinc (sóng tới) V 

V  Vận tốc truyền sóng trên đường dây truyền tải điện Km/s 

I  Dòng điện  A 

l  Chiều dài đường dây km 

Lfault Chiều dài từ đầu đường dây đến điểm sự cố km 

Rf Điện trở sự cố  

IF  Dòng điện sự cố A 

ZL  Tổng trở của đường dây  

 hệ số khúc xạ   

 hệ số  phản xạ   
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